
UBND XÃ KON ĐÀO     Biểu số 01

            TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN  ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2026                            
(Kèm theo Báo cáo số 371/BC-UBND ngày  29    tháng 6 năm 2026 của UBND xã Kon Đào)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung thu

Dự toán thu 2026
HĐND tỉnh giao

Thực hiện
 đến 26/6/2026 So sánh (%)

Thu địa
bàn

Thu ngân
sách địa

phương được
hưởng

Thu địa
bàn

Thu ngân
sách địa

phương được
hưởng

Thu địa
bàn

Thu ngân
sách địa

phương được
hưởng

Tổng 208.764,5 208.708,5 166.993,4 166.976,8 80,0 80,0
A Tổng thu NSNN trên địa bàn 3.295,0 3.239,0 2.089,3 2.072,7 63,4 64,0

1 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương
quản lý 0,5 0,5

- Thuế giá trị gia tăng 0,5 0,5
- Thuế thu nhập DN - -

2 Thu từ công thương nghiệp - dịch vụ ngoài
quốc doanh 1.150,0 1.150,0 862,0 862,0 75,0 75,0

- Thuế giá trị gia tăng 1.000,0 1.000,0 652,5 652,5
- Thuế thu nhập DN 100,0 100,0 209,4 209,4
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế tài nguyên 50,0 50,0
3 Lệ phí trước bạ 1.250,0 1.250,0 755,8 755,8 60,5 60,5
4 Thuế SD đất phi nông nghiệp 5,0 5,0 8,5 8,5 169,3 169,3
5 Thuế thu nhập cá nhân 400,0 400,0 243,7 243,7 60,9 60,9
6 Thu phí và lệ phí 100,0 100,0 20,7 20,7 20,7 20,7

- Trong đó phí BVMT đối với khai thác
khoáng sản

7 Thu tiền sử dụng đất 300,0 255,0 110,5 93,9 36,8 36,8

8 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
khoáng sản 32,6 32,6

9 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 10,0 10,0 54,7 54,7 546,5 546,5
10 Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
11 Thu khác ngân sách 80,0 69,0 0,3 0,3 0,4 0,4
- Trong đó Thu khác NSTW 45,0

12 Thu hoa lợi, quỹ đất công ích...tại xã
13 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư NN
14 Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

15 Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất
so với dự toán Trung ương giao

16 Thuế bảo vệ môi trường
17 Thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết
18 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
B THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 205.469,5 205.469,5 125.338,7 125.338,7 61,0
I Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 205.469,5 205.469,5 125.338,7 125.338,7 61,0
1. Bổ sung cân đối 122.817,0 122.817,0 64.258,5 64.258,5 52,3
2. Bổ sung có mục tiêu 82.652,5 82.652,5 61.080,2 61.080,2 73,9

2.1 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong
nước 82.652,5 82.652,5 61.080,2 61.080,2 73,9

2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài
nước

II Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
C THU CHUYỂN NGUỒN 39.565,4 39.565,4
D THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH
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UBND XÃ KON ĐÀO Biểu số 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 371/BC-UBND ngày  29    tháng 6 năm 2026 của UBND xã Kon Đào)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Nhiệm vụ chi
năm 2026

Bao gồm
Thực hiện đến

26/6/2026

 % thực hiện
chi so với

nhiệm vụ chi
năm 2026

Ghi chúChuyển nguồn
năm 2025 sang

năm 2026

DT HĐND giao
năm 2026

Dự toán bổ
sung trong năm

1 2=3+4+5 3 4 5 6 7=6/2 8
Tổng chi ngân sách ĐP quản lý 200.222,8 - 165.825,0 34.397,8 100.077,7 50,0

I Chi đầu tư phát triển 3.105,0 - 3.105,0 - 2.850,0 91,8

1 Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc
NSĐP 3.105,0 - 3.105,0 - 2.850,0 91,8

1.1 Nguồn cân đối ngân sách địa
phương 3.105,0 - 3.105,0 - 2.850,0 91,8

-  Vốn cân đối ngân sách địa phương
theo tiêu chí, định mức 2.850,0 2.850,0 2.850,0

- Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới -

-  Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử
dụng đất 255,0 255,0

-  Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến
thiết -

1.2 Chi đầu tư từ các nguồn thu để lại -

2 Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc
NSTW - - - - -

2.1 Chi đầu tư thực hiện các chương
trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.2 Chương trình mục tiêu quốc gia - - - - -

- Chương tình mục tiếu quốc gia xây
dựng nông thôn mới -

- Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững
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-
Chương trình MTQG phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

II Chi thường xuyên 144.677,8 - 120.280,0 24.397,8 71.895,1 49,7

1 Chi thường xuyên cân đối ngân
sách (các lĩnh vực chi) 144.677,8 - 120.280,0 24.397,8 71.895,1 49,7

1.1 Chi quốc phòng 949,2 949,2 314,1 33,1

1.2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 328,9 266,5 62,4 62,4 19,0

1.3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 97.309,0 83.812,7 13.496,3 47.082,8 48,4
1.4 Chi khoa học và công nghệ -
1.5 Chi y tế, dân số và gia đình 4.927,0 - 4.927,0 2.298,3 46,6
1.6 Chi văn hóa thông tin 485,2 186,3 298,9 334,8 69,0
1.7 Chi phát thanh truyền hình 162,0 162,0 19,3 11,9
1.8 Chi thể dục thể thao 81,0 81,0 75,4 93,0
1.9 Chi bảo vệ môi trường 263,3 263,3 - -
1.10 Chi các hoạt động kinh tế 2.772,7 2.685,2 87,5 1.334,1 48,1

1.11 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn
thể 25.213,2 21.505,5 3.707,8 16.323,5 64,7

1.12 Chi đảm bảo xã hội 6.690,7 5.262,9 1.427,8 3.799,5 56,8
1.13 Kinh phí hỗ trợ ủy thác cho vay 251,1 - 251,1 251,1 100,0
1.14 Chi thường xuyên khác 737,0 598,0 139,0 415,2 56,3

1.15 Nguồn kinh phí thực hiện CCTL
(Tiết kiệm 10% tạo nguồn CCTL) 2.372,5 2.372,5

1.16
Nguồn kinh phí thực hiện ASXH
(Tiết kiệm thêm 10% chi thường
xuyên bổ sung nguồn chi ASXH)

2.135,0 2.135,0

STT Nội dung Nhiệm vụ chi
năm 2026

Bao gồm
Thực hiện đến

26/6/2026

 % thực hiện
chi so với

nhiệm vụ chi
năm 2026

Ghi chúChuyển nguồn
năm 2025 sang

năm 2026

DT HĐND giao
năm 2026

Dự toán bổ
sung trong năm
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2
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
thực hiện các Chương trình mục
tiêu quốc gia (Vốn SN)

- - - - -

- Chương tình MTQG xây dựng nông
thôn mới -

- Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững -

-
Chương trình MTQG phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

-

III
Chi bổ sung có mục tiêu từ NS cấp
trên cho NSĐP thực hiện nhiệm
vụ

49.919,0 - 39.919,0 10.000,0 25.332,6 50,7

1 Chi cho các nhiệm vụ, chính sách
nguồn NSTW - - - - -

1.1 Chi đầu tư phát triển -
1.2 Chi thường xuyên -

2 Chi cho các nhiệm vụ, chính sách
nguồn NS tỉnh 49.919,0 - 39.919,0 10.000,0 25.332,6 50,7

2.1 Chi đầu tư phát triển 38.500,0 28.500,0 10.000,0 25.332,6 65,8
2.2 Chi thường xuyên 11.419,0 11.419,0 -
III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
IV Dự phòng ngân sách 2.521,0 2.521,0

V Nguồn thực hiện cải cách tiền
lương

VI Chi nộp ngân sách cấp trên

STT Nội dung Nhiệm vụ chi
năm 2026

Bao gồm
Thực hiện đến

26/6/2026

 % thực hiện
chi so với

nhiệm vụ chi
năm 2026

Ghi chúChuyển nguồn
năm 2025 sang

năm 2026

DT HĐND giao
năm 2026

Dự toán bổ
sung trong năm
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VII
Nguồn tăng thu từ các dự án khai
thác quỹ đất so với dự toán Trung
ương giao và các nguồn khác

VIII Chi trả nợ lãi
IX Bội chi ngân sách địa phương

X
Chi cho vay từ nguồn vốn trong
nước (bổ sung vốn ủy thác qua
NHCSXH)

XI Chi trả nợ gốc

STT Nội dung Nhiệm vụ chi
năm 2026

Bao gồm
Thực hiện đến

26/6/2026

 % thực hiện
chi so với

nhiệm vụ chi
năm 2026

Ghi chúChuyển nguồn
năm 2025 sang

năm 2026

DT HĐND giao
năm 2026

Dự toán bổ
sung trong năm
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   UBND XÃ KON ĐÀO Biểu số 03

TỔNG HỢP PHÂN BỔ NGUỒN CHI KHÁC NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số 371/BC-UBND ngày  29    tháng 6 năm 2026 của UBND xã Kon Đào)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Số tiền Ghi chú

I Tổng nguồn chi khác ngân sách xã năm 2026 737,0

1 Dự toán giao đầu năm 598,0

2 Bổ sung trong năm 139,0
Thu hồi kinh phí của UBMTTQVN xã tại

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày
06/5/2026 của UBND xã Kon Đào

II Chi khác năm 2026 đã phân bổ (đến thời điểm báo cáo) 415,2

1 Kinh phí hỗ trợ phúng viếng nguyên lãnh đạo
UBMTTQVN xã Văn Lem cũ từ trần 3,0 Phân bổ tại Quyết định số 39/QĐ-UBND,

ngày 18/02/2026 của UBND xã Kon Đào

2
Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ
nghèo,cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026

23,4 Phân bổ tại Quyết định số 88/QĐ-UBND,
ngày 04/05/2026 của UBND xã Kon Đào

3 Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội đại biểu hội Chữ thập đỏ xã
Kon Đào lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 19,4 Phân bổ tại Quyết định số 98/QĐ-UBND,

ngày 13/05/2026 của UBND xã Kon Đào

4
Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ
nghèo,cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026

3,6 Phân bổ tại Quyết định số 99/QĐ-UBND,
ngày 13/05/2026 của UBND xã Kon Đào

5 Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội đại biểu hội Người cao tuổi
xã Kon Đào lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 20,0 Phân bổ tại Quyết định số 102/QĐ-UBND,

ngày 14/05/2026 của UBND xã Kon Đào

6 Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm
2026 70,0 Phân bổ tại Quyết định số 106/QĐ-UBND,

ngày 18/05/2026 của UBND xã Kon Đào

7 Kinh phí tham gia Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an
ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 30,0

Phân bổ tại Quyết định số 112/QĐ-UBND,
ngày 16/05/2026 của UBND xã Kon Đào

8 Kinh phí tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em 28,2

9 Kinh phí tổ chức Trung thu 5,0

10 Kinh phí hỗ trợ đưa, đón người có công đi điều dưỡng tại
tỉnh 6,0

11 Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội đại biểu hội Liên hiệp
Thanh niên xã Kon Đào lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 18,0

12 Hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện 3 pha tại Trụ sở làm việc
UBND xã 26,1

13 Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội hội Khuyến học xã Kon
Đào lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 14,6 Phân bổ tại Quyết định số 137/QĐ-UBND,

ngày 18/06/2026 của UBND xã Kon Đào

14 Kinh phí hỗ trợ trang bị phần mềm kế toán 22,0 Phân bổ tại Quyết định số 142/QĐ-UBND,
ngày 24/06/2026 của UBND xã Kon Đào

15
Kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Uỷ
ban nhân dân xã; Hạng mục: Xây mới nhà tiếp dân, nhà để
xe, nhà kho, tường rào

126,0 Phân bổ tại Quyết định số 143/QĐ-UBND,
ngày 26/06/2026 của UBND xã Kon Đào

III Kinh phí còn lại (I-II) 321,8
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        UBND XÃ KON ĐÀO Biểu số 04

TỔNG HỢP PHÂN BỔ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số 371/BC-UBND ngày  29    tháng 6 năm 2026 của UBND xã Kon Đào)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Kinh phí Ghi chú

A Kinh phí dự phòng NSĐP năm 2026 2.521,0

B Dự phòng NSĐP đã phân bổ 29,4

1
Kinh phí mua trang thiết bị, hóa chất, vật tư y

tế phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa
bàn xã

29,4
Phân bổ tại Quyết định số 15/QĐ-

UBND, ngày 24/02/2026 của
UBND xã Kon Đào

C Dự phòng NSĐP còn lại 2.491,6
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UBND XÃ KON ĐÀO Biểu số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH
CHO NGÂN SÁCH XÃ KON ĐÀO NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 371/BC-UBND ngày  29    tháng 6 năm 2026 của UBND xã Kon Đào)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Số bổ sung Số đã rút Số chưa rút Còn lại chưa
phân bổ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

TỔNG CỘNG 205.469,5 125.338,7 79.619,6 511,3

I BỔ SUNG THEO DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM 134.236,0 64.258,5 69.977,5 0,0

1 Bổ sung cân đối 122.817,0 64.258,5 58.558,5

2 Bổ sung có mục tiêu 11.419,0 11.419,0

II BỔ SUNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 71.233,5 61.080,2 9.642,1 511,3

1 Kinh phí tổ chức ngày hội Bánh chưng xanh trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số nhân dịp Tết nguyên đán 48,0 48,0 0,0 0,0

2 Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào -
Văn Lem) 28.500,0 28.500,0 0,0 0,0

3 Kinh phí tặng quà dịp Tết cổ truyền 52,5 52,5 0,0 0,0

4 Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2026-2031 (đợt 1) 700,0 700,0 0,0 0,0

5 Kinh phí chuyển giao Trạm y tế xã 4.927,0 4.927,0 0,0 0,0

6 Kinh phí trợ cấp lần đầu, trợ cấp một lần theo Nghị định số
76/2019/NĐ-CP (đợt 1) 1.186,9 914,5 272,4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 Kinh phí thực hiện một số chính sách giáo dục 13.237,0 13.237,0 0,0 0,0

8 Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2026-2031 (đợt 2) 500,0 500,0 0,0 0,0

9
Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06 tháng 2
năm 2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện CVĐ toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

244,0 244,0 0,0

10 Kinh phí trợ cấp hưu trí xã hội và mai táng phí 1.300,0 1.300,0 0,0 0,0

11 Kinh phí khắc phục sạt lở suối Đăk Trăm 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0

12 Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2026-2031 (đợt 3) 1.140,0 901,2 238,8

13 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND
 ngày 06 tháng 02 năm 2026 của HĐND tỉnh quy định về nội dung,
mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh

2,1 2,1 0,0

14 Kinh phí mua sắm  xe ô tô dùng chung 1.593,0 1.593,0 0,0

15 Kinh phí Quy hoạch chung do UBND xã lập 783,0 783,0 0,0

16
Kinh phí thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa
chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất; xây
dựng cơ sở dữ liệu đất đai (đợt 1)

7.020,0 7.020,0 0,0

STT Nội dung Số bổ sung Số đã rút Số chưa rút Còn lại chưa
phân bổ
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